
Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 018046000465
4

Metformin HCL 500mg Métforilex MR VD-28743-18,
Hiệu lực:
22/02/2023

4 Viên 890 133,340 160,008 80,000 213,340 71,200,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ NĂM
SAO

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 018046000465
4

Metformin HCL 500mg Métforilex MR VD-28743-18,
Hiệu lực:
22/02/2023

4 Viên 890 533,340 132,000 -80,000 453,340 -71,200,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ NĂM
SAO

Thời điểm in : 25/09/2024 15:56:22 - Mã điều chuyển : TR20240917_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 222094000429
8

Natri clorid 0,9%; 500ml Natri Clorid 0,9% VD-21954-14
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
414E/QLD-ĐK,
NGÀY
05/02/2021)

4 Chai 5,979 9,340 11,208 2,000 11,340 11,958,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

2 018045001009
2

Ringer lactat 500ml Ringer Lactate VD-22591-15
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
10286E/QLD-
ĐK, NGÀY
31/05/2021)

4 Chai 6,389 6,670 8,004 2,000 8,670 12,778,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 222094000429
8

Natri clorid 0,9%; 500ml Natri Clorid 0,9% VD-21954-14
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
414E/QLD-ĐK,
NGÀY
05/02/2021)

4 Chai 5,979 293,340 149,000 -2,000 291,340 -11,958,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

2 018045001009
2

Ringer lactat 500ml Ringer Lactate VD-22591-15
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
10286E/QLD-
ĐK, NGÀY
31/05/2021)

4 Chai 6,389 46,670 40,900 -2,000 44,670 -12,778,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN GONSA

Thời điểm in : 24/09/2024 17:19:13 - Mã điều chuyển : TR20240916_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 16,000 19,200 5,000 21,000 6,600,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 219072000308
0

Natri clorid 0,9%; 10ml Natri clorid 0,9% VD-22949-15 4 Lọ 1,320 26,670 16,040 -5,000 21,670 -6,600,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

Thời điểm in : 26/09/2024 17:52:25 - Mã điều chuyển : TR20240911_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 220105000543
6

Phytomenadion 10mg/1ml Vinphyton 10mg VD-28704-18 4 Ống 1,530 1,340 1,608 2,670 4,010 4,085,100 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 220105000543
6

Phytomenadion 10mg/1ml Vinphyton 10mg VD-28704-18 4 Ống 1,530 2,670 -2,670 -4,085,100 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 26/09/2024 17:43:53 - Mã điều chuyển : TR20240910_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 220104000288
9

Simethicon 40mg/ml Espumisan L VN-22001-19 1 Lọ 53,300 270 324 300 570 15,990,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 220104000288
9

Simethicon 40mg/ml Espumisan L VN-22001-19 1 Lọ 53,300 1,340 -500 -300 540 -15,990,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

Thời điểm in : 25/09/2024 15:52:35 - Mã điều chuyển : TR20240917_00003 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 219078000399
0

Diphenhydramin
Hydroclorid

10mg/1ml Dimedrol VD-24899-16 5 Ống 490 6,000 8,000 15,200 3,000 17,000 1,470,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [20] Trung tâm y tế thành phố Long Khánh

1 219078000399
0

Diphenhydramin
Hydroclorid

10mg/1ml Dimedrol VD-24899-16 5 Ống 490 4,000 -3,000 1,000 -1,470,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 24/09/2024 09:46:05 - Mã điều chuyển : TR20240905_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 018045001344
4

Furosemid 40mg Polfurid VN-22449-19,
Hiệu lực:
12/10/2024

1 Viên 3,500 133,340 160,008 30,000 163,340 105,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẠN CƯỜNG
PHÁT

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 018045001344
4

Furosemid 40mg Polfurid VN-22449-19,
Hiệu lực:
12/10/2024

1 Viên 3,500 80,000 10,980 -30,000 50,000 -105,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẠN CƯỜNG
PHÁT

Thời điểm in : 24/09/2024 17:53:26 - Mã điều chuyển : TR20240916_0000C 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 222095000065
5

Insulin degludec +
Insulin aspart

(7,68mg +
3,15mg)/3ml

Ryzodeg®
Flextouch®
100U/ml

QLSP-929-16
(CÓ CV GIA
HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022), Hiệu
lực: 31/12/2022

1 Bút tiêm 411,249 70 84 200 270 82,249,800 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 222095000065
5

Insulin degludec +
Insulin aspart

(7,68mg +
3,15mg)/3ml

Ryzodeg®
Flextouch®
100U/ml

QLSP-929-16
(CÓ CV GIA
HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022), Hiệu
lực: 31/12/2022

1 Bút tiêm 411,249 800 300 -200 600 -82,249,800 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

Thời điểm in : 24/09/2024 16:46:37 - Mã điều chuyển : TR20240912_00005 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 018043001584
0

Bisoprolol fumarat 2,5mg SaViProlol 2,5 VD-24276-16 2 Viên 294 200,000 100,050 340,020 9,900 309,950 2,910,600 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 018043001584
0

Bisoprolol fumarat 2,5mg SaViProlol 2,5 VD-24276-16 2 Viên 294 66,670 34,700 -9,900 56,770 -2,910,600 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

Thời điểm in : 25/09/2024 16:31:21 - Mã điều chuyển : TR20240919_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 TT077501 Methyl prednisolon 16mg Methyl
prednisolon 16

VD-20763-14 3 Viên 835 25,000 25,000 20,875,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM KHÁNH
HÒA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 TT077501 Methyl prednisolon 16mg Methyl
prednisolon 16

VD-20763-14 3 Viên 835 53,340 21,000 -25,000 28,340 -20,875,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM KHÁNH
HÒA

Thời điểm in : 25/09/2024 16:12:11 - Mã điều chuyển : TR20240919_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 222091000132
6

Salbutamol (dưới dạng
Salbutamol Sulfate)

100mcg/liều Buto-Asma VN-16442-13
(CÓ CV GIA
HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022), Hiệu
lực: 31/12/2022

1 Bình 50,000 1,340 1,608 500 1,840 25,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 222091000132
6

Salbutamol (dưới dạng
Salbutamol Sulfate)

100mcg/liều Buto-Asma VN-16442-13
(CÓ CV GIA
HẠN SỐ
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022), Hiệu
lực: 31/12/2022

1 Bình 50,000 2,400 -200 600 -500 1,700 -25,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC –
THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
NẴNG

Thời điểm in : 25/09/2024 16:08:09 - Mã điều chuyển : TR20240919_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 220105000997
7

Levodopa + carbidopa 100mg + 10mg Masopen 100/10 VD-33908-19 4 Viên 2,982 20,000 20,000 59,640,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VIỆT ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 220105000997
7

Levodopa + carbidopa 100mg + 10mg Masopen 100/10 VD-33908-19 4 Viên 2,982 20,000 -20,000 -59,640,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VIỆT ĐỨC

Thời điểm in : 23/09/2024 18:08:13 - Mã điều chuyển : TR20240415_00009 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 220101000650
3

Acid amin* 7,2%; 200ml
(dùngcho người
suy thận)

Kidmin VD-28287-17
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
6942 /QLD-ĐK
NGÀY
20/07/2022)

4 Chai/ Túi 115,000 670 500 1,300 1,000 2,170 115,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 220101000650
3

Acid amin* 7,2%; 200ml
(dùngcho người
suy thận)

Kidmin VD-28287-17
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
6942 /QLD-ĐK
NGÀY
20/07/2022)

4 Chai/ Túi 115,000 16,000 -500 9,378 -1,000 14,500 -115,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

Thời điểm in : 25/09/2024 15:27:56 - Mã điều chuyển : TR20240905_0000A 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 220086000009
9

Meropenem* 1g Meropenem 1g VD-27083-17 4 Lọ 52,000 1,500 1,500 78,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG I-
PHARBACO

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 220086000009
9

Meropenem* 1g Meropenem 1g VD-27083-17 4 Lọ 52,000 12,000 6,698 -1,500 10,500 -78,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG I-
PHARBACO

Thời điểm in : 25/09/2024 15:39:29 - Mã điều chuyển : TR20240909_00009 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 220103000649
1

Acid amin* 5%; 200ml Amiparen – 5 VD-28286-17
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
6942 /QLD-ĐK
NGÀY
20/07/2022)

4 Chai/ Túi 53,000 500 600 500 1,000 26,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 220103000649
1

Acid amin* 5%; 200ml Amiparen – 5 VD-28286-17
(CÔNG VĂN
GIA HẠN SỐ
6942 /QLD-ĐK
NGÀY
20/07/2022)

4 Chai/ Túi 53,000 1,340 400 -500 840 -26,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

Thời điểm in : 24/09/2024 16:34:31 - Mã điều chuyển : TR20240909_0000B 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 222092000338
9

Dung dịch lọc máu dùng
trong thận nhân tạo
(bicarbonat hoặc acetat)

(161g + 5,5g +
3,7g + 8,8g +
9,7g)/1000ml

Kydheamo - 3A VD-27261-17 4 Can 156,309 9,680 9,680 1,000 10,680 156,309,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

2 222090000339
2

Dung dịch lọc máu dùng
trong thận nhân tạo
(bicarbonat hoặc acetat)

(30,5g + 66g)
/1000ml

Kydheamo - 2B VD-30651-18 4 Can 166,950 14,900 14,900 1,800 16,700 300,510,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 222092000338
9

Dung dịch lọc máu dùng
trong thận nhân tạo
(bicarbonat hoặc acetat)

(161g + 5,5g +
3,7g + 8,8g +
9,7g)/1000ml

Kydheamo - 3A VD-27261-17 4 Can 156,309 9,340 -2,000 4,161 -1,000 6,340 -156,309,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

2 222090000339
2

Dung dịch lọc máu dùng
trong thận nhân tạo
(bicarbonat hoặc acetat)

(30,5g + 66g)
/1000ml

Kydheamo - 2B VD-30651-18 4 Can 166,950 16,670 -3,000 7,598 -1,800 11,870 -300,510,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC -
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

Thời điểm in : 25/09/2024 16:00:57 - Mã điều chuyển : TR20240918_00002 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 018044001620
2

Trimebutin maleat 200mg Tributel VD-22324-15 2 Viên 1,500 40,000 48,000 20,000 60,000 30,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM VÀ
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 018044001620
2

Trimebutin maleat 200mg Tributel VD-22324-15 2 Viên 1,500 26,670 2,000 -20,000 6,670 -30,000,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM VÀ
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ĐỨC

Thời điểm in : 24/09/2024 16:31:23 - Mã điều chuyển : TR20240911_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 220101000954
2

Hydroxypropylmethylce
llulose

30mg/10ml
(45mg/15ml);
(0,3%)

Syseye VD-25905-16 4 Lọ 30,000 1,600 1,600 400 2,000 12,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHA
NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 220101000954
2

Hydroxypropylmethylce
llulose

30mg/10ml
(45mg/15ml);
(0,3%)

Syseye VD-25905-16 4 Lọ 30,000 13,340 12,280 -400 12,940 -12,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC PHA
NAM

Thời điểm in : 25/09/2024 17:46:57 - Mã điều chuyển : TR20240922_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [21] Trung tâm y tế huyện Long Thành

1 222094000554
7

Insulin analog tác dụng
chậm, kéo dài (Glargine,
Detemir, Degludec)

100UI/ml; 3ml Glaritus QLSP-1069-17 5 Bút 229,000 800 960 500 1,300 114,500,000 CÔNG TY TNHH
AFP PHARMA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 222094000554
7

Insulin analog tác dụng
chậm, kéo dài (Glargine,
Detemir, Degludec)

100UI/ml; 3ml Glaritus QLSP-1069-17 5 Bút 229,000 4,000 -500 3,500 -114,500,000 CÔNG TY TNHH
AFP PHARMA

Thời điểm in : 24/09/2024 17:40:37 - Mã điều chuyển : TR20240916_00005 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 018048001349
0

Glimepirid + Metformin
hydroclorid

2mg + 500mg Comiaryl
2mg/500mg

VD-33885-19 4 Viên 2,478 573,340 688,008 100,000 673,340 247,800,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VIỆT ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 018048001349
0

Glimepirid + Metformin
hydroclorid

2mg + 500mg Comiaryl
2mg/500mg

VD-33885-19 4 Viên 2,478 800,000 -150,000 435,000 -100,000 550,000 -247,800,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VIỆT ĐỨC

Thời điểm in : 26/09/2024 18:09:09 - Mã điều chuyển : TR20240919_00007 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 220108000328
0

Acid Acetyl salicylic 81mg Aspirin 81 VD-29659-18 4 Viên 66 186,670 223,900 40,000 226,670 2,640,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 220108000328
0

Acid Acetyl salicylic 81mg Aspirin 81 VD-29659-18 4 Viên 66 400,000 120,000 -40,000 360,000 -2,640,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

Thời điểm in : 25/09/2024 18:10:16 - Mã điều chuyển : TR20240924_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 220108000328
0

Acid Acetyl salicylic 81mg Aspirin 81 VD-29659-18 4 Viên 66 186,670 223,900 20,000 206,670 1,320,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 220108000328
0

Acid Acetyl salicylic 81mg Aspirin 81 VD-29659-18 4 Viên 66 1,466,670 1,100,000 -20,000 1,446,670 -1,320,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
AGIMEXPHARM

Thời điểm in : 26/09/2024 18:58:26 - Mã điều chuyển : TR20240923_0000E 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 171220002796
9

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

20mg Insuact 20 VD-30491-18 2 Viên 380 300,000 360,000 30,000 330,000 11,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 171220002796
9

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

20mg Insuact 20 VD-30491-18 2 Viên 380 666,670 495,870 -30,000 636,670 -11,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

Thời điểm in : 25/09/2024 15:32:11 - Mã điều chuyển : TR20240912_00008 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 018045001415
1

Propylthiouracil (PTU) 100mg Basethyrox VD-21287-14 4 Viên 735 1,340 1,600 3,000 4,340 2,205,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂN AN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 018045001415
1

Propylthiouracil (PTU) 100mg Basethyrox VD-21287-14 4 Viên 735 40,000 6,000 -3,000 37,000 -2,205,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
TÂN AN

Thời điểm in : 24/09/2024 16:50:53 - Mã điều chuyển : TR20240912_0000A 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 222096000091
1

Metoclopramid 10mg/2ml; 2ml Elitan VN-19239-15
(CÔNG VĂN
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022)

1 Ống 14,200 1,340 1,600 2,000 3,340 28,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 222096000091
1

Metoclopramid 10mg/2ml; 2ml Elitan VN-19239-15
(CÔNG VĂN
4781/QLD-ĐK
NGÀY
02/06/2022)

1 Ống 14,200 6,670 700 -2,000 4,670 -28,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA

Thời điểm in : 24/09/2024 09:53:18 - Mã điều chuyển : TR20240909_00004 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế huyện Thống Nhất

1 171220002796
9

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

20mg Insuact 20 VD-30491-18 2 Viên 380 300,000 360,000 130,000 430,000 49,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [14] Trung tâm y tế huyện Tân Phú

1 171220002796
9

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

20mg Insuact 20 VD-30491-18 2 Viên 380 293,340 -130,000 163,340 -49,400,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

Thời điểm in : 26/09/2024 18:00:00 - Mã điều chuyển : TR20240912_00009 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

1 222096000367
7

Húng chanh, Núc nác,
Cineol

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết
từ: Húng chanh
45g; Núc nác
11,25g; Cineol
83,7mg

Hoastex VD-25220-16 4 Chai 36,750 4,000 1,000 5,800 1,000 6,000 36,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 222096000367
7

Húng chanh, Núc nác,
Cineol

Mỗi chai 90ml
chứa dịch chiết
từ: Húng chanh
45g; Núc nác
11,25g; Cineol
83,7mg

Hoastex VD-25220-16 4 Chai 36,750 133,340 -18,000 93,070 -1,000 114,340 -36,750,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM OPC

Thời điểm in : 24/09/2024 17:02:27 - Mã điều chuyển : TR20240913_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

1 220106000109
1

Esomeprazol (dưới dạng
esomeprazol natri)

40mg Vinxium VD-22552-15 4 Lọ 8,540 200 200 1,708,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

1 220106000109
1

Esomeprazol (dưới dạng
esomeprazol natri)

40mg Vinxium VD-22552-15 4 Lọ 8,540 13,340 5,100 -200 13,140 -1,708,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM VĨNH
PHÚC

Thời điểm in : 27/09/2024 15:03:41 - Mã điều chuyển : TR20240917_00001 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 018041001672
0

Amoxicilin + Acid
clavulanic

875mg + 125mg Midantin 875/125 VD-25214-16 4 Viên 2,202 121,340 145,608 21,000 142,340 46,242,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 018041001672
0

Amoxicilin + Acid
clavulanic

875mg + 125mg Midantin 875/125 VD-25214-16 4 Viên 2,202 40,000 -21,000 19,000 -46,242,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM MINH DÂN

Thời điểm in : 25/09/2024 17:55:02 - Mã điều chuyển : TR20240923_00006 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc

1 222093000352
2

Flavoxat 100mg Winfla 100 VD-35309-21 4 Viên 3,850 82,670 82,670 40,000 122,670 154,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SONG VÂN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 222093000352
2

Flavoxat 100mg Winfla 100 VD-35309-21 4 Viên 3,850 80,000 9,000 -40,000 40,000 -154,000,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SONG VÂN

Thời điểm in : 24/09/2024 11:02:35 - Mã điều chuyển : TR20240909_0000A 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [06] Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai

1 018048001561
6

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

10mg Insuact 10 VD-29107-18 3 Viên 360 6,670 8,004 12,000 18,670 4,320,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 018048001561
6

Atorvastatin (dưới dạng
Atorvastatin calci
trihydrat)

10mg Insuact 10 VD-29107-18 3 Viên 360 2,000,000 -20,000 1,442,940 -12,000 1,968,000 -4,320,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM SAVI

Thời điểm in : 26/09/2024 17:26:18 - Mã điều chuyển : TR20240919_00008 1/1



Gói thầu số 01: Thuốc generic năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [06] Bệnh viện Y Dược cổ truyền Đồng Nai

1 220051000716
4

Amlodipin 5mg Stadovas 5 CAP VD-19692-13 2 Viên 730 53,340 64,008 30,000 83,340 21,900,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TÂY NINH

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [10] Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

1 220051000716
4

Amlodipin 5mg Stadovas 5 CAP VD-19692-13 2 Viên 730 240,000 -30,000 210,000 -21,900,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM TÂY NINH

Thời điểm in : 25/09/2024 17:44:01 - Mã điều chuyển : TR20240919_00009 1/1
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